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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =

−∞, lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = +∞ hàm số đồng biến trên (−∞; −5) và (−2; +∞), nghịch biến trên (−5; −2) 𝑓(−5) =

9, 𝑓(−2) = 1. Số nghiệm của phương trình 𝑓(𝑥) = −1 là

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (2; 6; 9) và 𝑣 ⃗ = (−4; −1; 5). Tích vô hướng 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗bằng

A. −14 B. 31 C. 2160 D. −31

Câu 3. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −𝑥3 − 3𝑥2 − 7𝑥 − 1 có đồ thị (𝐶). Tịnh tiến hệ trục tọa độ về gốc mới 𝐼(−1; 4) 

theo công thức 𝑋 = 𝑥 + 1, 𝑌 = 𝑦 − 4. Trong hệ trục mới, hàm số có phương trình

A. 𝑌 = −𝑋3 − 4𝑋 + 4 B. 𝑌 = −𝑋3 + 4𝑋 C. 𝑌 = −𝑋3 − 4𝑋 D. 𝑌 = −𝑋3 − 7𝑋

Câu 4. Giá trị cực tiểu của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥 − 6 bằng bao nhiêu?

A. −4 B. 1 C. 4 D. −8

Câu 5. Nếu một doanh nghiệp sản xuất 𝑥 sản phẩm trong một tháng (𝑥 ∈ ℕ*, 1 ≤ 𝑥 ≤ 4400) thì doanh thu khi 

bán hết số sản phẩm đó là 𝐹(𝑥) = −0, 03𝑥2 + 322𝑥 (nghìn đồng), còn chi phí sản xuất bình quân cho mỗi sản 

phẩm là 𝐺(𝑥) =
30000

𝑥
+ 190 (nghìn đồng). Giả sử sản phẩm làm ra đều bán hết. Lợi nhuận thu được khi sản 

xuất và bán hết 3500 sản phẩm là bao nhiêu nghìn đồng?

A. 64500 B. 94500 C. 695000 D. 759500

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
−𝑥 + 7

3𝑥 + 5
. Tính giá trị của hàm số tại 𝑥 = −1.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (1; 0; 1) và 𝑣 ⃗ = (1; 1; 2). Góc giữa hai vectơ 𝑢⃗ và 𝑣 ⃗bằng bao 

nhiêu độ?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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